
DANH SÁCH LINH MỤC TỔNG GIÁO PHẬN HUẾ 
(thứ tự theo tên) 

 

Stt Tên thánh, họ và tên Sinh ngày      Linh mục Quê quán 

1.  Giuse Đỗ Bá  Ái 22/08/1925 08/06/1951 Kẻ Văn 

2.  PX. Ngô Văn  Ái 11/02/1983 23/05/2017 Thuận Nhơn 

3.  Bart. Nguyễn Quang  Anh 09/01/1938 27/05/1964 Lê Xá, QT 

4.  Đaminh Phan Văn Anh 24/10/1958 29/06/2001 Phú Xuân 

5.  Gioakim Nguyễn  Binh 15/10/1983 22/05/2018 Phường Tây 

6.  Phêrô Nguyễn  Bính 01/08/1979 12/06/2015 Nước Ngọt 

7.  Giuse Nguyễn Thái  Bình 01/03/1986 22/05/2018 Tân Mỹ 

8.  Tađêô Trương Văn Bình 30/10/1985 04/08/2021 Phủ Cam 

9.  Micae - Hy  Lê Ngọc  Bửu 25/01/1957 20/08/1997 Phủ Cam 

10.  PX. Nguyễn Văn Cần 30/08/1953 01/09/1994 Diêm Tụ 

11.  Giuse Hoàng Cẩn 13/08/1942 23/05/1973 Loan Lý 

12.  GB. Trần Kim Cang 05/10/1986 07/10/2020 Dương Sơn 

13.  Giacôbê Đỗ Bá Công 08/11/1934 28/05/1961 Kẻ Văn 

14.  Giuse Nguyễn Văn Chánh 08/01/1949 29/04/1975 Phủ Cam 

15.  Gioakim Phạm Chiến 20/03/1987 04/08/2021 Hà Úc 

16.  Gioakim Trần Ngọc  Chương 11/10/1982 22/05/2018 Trí Bưu 

17.  Giuse Phạm Xuân Cường 07/12/1975 25/08/2011 Hà Úc 

18.  Micae Ngô Quang Danh 18/12/1978 04/09/2012 Thuận Nhơn 

19.  Giuse Trần Hữu  Đạt 09/07/1980 12/06/2015 Sơn Quả 

20.  Giuse Trần Đức Diễn 25/07/1971 03/12/2002 Ba Lăng 

21.  Giuse Nguyễn Điền 04/08/1942 13/03/1998 Kẻ Bàng, QB 

22.  Đaminh Lê Đình Du 04/06/1970 03/12/2002 Thanh Hương 

23.  Augustinô Nguyễn Văn Dụ 02/04/1949 14/06/1981 Sơn Quả 

24.  Micae Nguyễn Hữu Đức 02/06/1974 29/06/2001 Quảng Phúc,QB 

25.  GB. Maria Nguyễn Hiếu Đức 03/10/1987 07/10/2020 Sáo Cát 

26.  Antôn Nguyễn Như Hùng Dũng 23/09/1978 04/09/2012 Lương Văn 

27.  Antôn Hồ Đắc  Dũng 20/08/1985 22/05/2018 An Truyền 



28.  Giuse Trần Văn Duy 30/06/1981 12/06/2015 Kẻ Văn 

29.  Phaolô  Đào  Ngọc                Duy 14/11/1985 28/08/2019 Phủ Cam 

30.  Giuse Hoàng Thanh Gia 15/07/1988 04/08/2021 Loan Lý 

31.  Phêrô Nguyễn Hữu Giải 16/07/1941 21/12/1972 Di Loan, QT 

32.  Emm. Nguyễn Vinh  Gioang 01/01/1933 29/06/1959 Kim Long 

33.  Antôn Nguyễn Ngọc Hà 01/01/1956 02/02/1996 Hà Thanh 

34.  Bênêđictô Ngô Văn Hài 29/09/1973 11/09/2008 Thành Công 

35.  PX. Nguyễn Hoàng Hải 08/08/1947 30/04/1974 An Định, QB 

36.  Micae Phạm Ngọc Hải 01/12/1969 29/06/2001 Tam Toà, QB 

37.  Giuse Nguyễn Minh Hải 15/08/1988 04/08/2021 Nước Ngọt 

38.  ĐÔ. Hiêrô. Nguyễn Ngọc  Hàm  16/08/1939 13/06/1968 An Lộng, QT 

39.  Phaolô Lê Phước Hân 27/06/1988 04/08/2022 Triều Sơn Nam 

40.  Giuse Huỳnh Đình Hào 21/01/1978 19/06/2010 Hà Úc 

41.  Giacôbê Lê Sĩ Hiền 19/08/1942 18/06/1972 Kẻ Văn 

42.  GB. Phạm Ngọc Hiệp 20/03/1949 29/04/1975 Cầu Hai 

43.  GB. Nguyễn Hiệp 04/04/1965 01/01/2007 Mỹ Phước, QB 

44.  Gioakim Lê Đức Hiếu 11/09/1990 04/08/2022 Nhất Tây 

45.  Phaolô Nguyễn Văn Hiệu 21/01/1960 01/01/2007 Dương Lộc, QT 

46.  Phêrô Phạm Ngọc Hoa 01/08/1957 07/09/2000 Tam Toà, QB 

47.  Ignatiô Lê Quang Hòa 14/11/1964 03/12/2002 Kim Long 

48.  PX. Nguyễn Đức Hòa 07/11/1975 03/12/2002 Sơn Quả 

49.  Gioakim Lê Thanh  Hoàng 11/11/1934 21/12/1968 Trí Bưu 

50.  Bênêđictô Phạm Văn Hoàng 25/09/1988 04/08/2021 Hà Úc 

51.  Giuse Lê Văn Hồng 20/02/1978 19/06/2010 Phú Kinh, QT 

52.  Gioakim Nguyễn Văn Hùng 10/01/1946 23/05/1973 Hà Thanh 

53.  Bart. Hoàng Quang  Hùng 24/06/1982 12/06/2015 Thạch Hãn 

54.  Đaminh Phan Hưng 18/07/1954 04/06/1997 Dương Sơn 

55.  Micae Nguyễn Văn  Hưng 28/09/1982 23/05/2017 Thuận Nhơn 

56.  Giuse Trần Hưng 12/08/1987 07/10/2020 Phường Đông 

57.  Phaolô Hoàng Thanh Hưng 13/03/1988 04/08/2022 Loan Lý 

58.  Gioakim Nguyễn Chí Hữu 17/01/1970 29/06/2001 Phúc Lộc, QT 



59.  Têphanô Nguyễn Hữu 28/12/1977 19/06/2010 Diêm Tụ 

60.  Micae-Phaolô Trần Minh Huy 01/06/1940 18/06/1972 Thanh Hương 

61.  PX. Nguyễn Văn Huy 20/05/1946 15/04/1975 Phan Xá, QT 

62.  Giuse Nguyễn Hữu Quốc Huy 19/07/1981 08/09/2016 Nước Ngọt 

63.  Matthêô Phạm Khắc Huy 05/03/1986 07/10/2020 Thiện Loại 

64.  Đaminh Trần Bá  Kha 11/06/1983 23/05/2017 Sơn Công 

65.  Đaminh Lê Duy Khánh 24/08/1978 04/09/2012 Phủ Cam 

66.  Phaolô  Nguyễn Duy  Khánh 01/12/1980 12/06/2015 Hà Úc 

67.  Matthêô Lê Anh  Khoa 25/03/1982 12/06/2015 An Vân 

68.  Phaolô Nguyễn Hữu  Khoa 11/11/1980 23/05/2017 Hà Úc 

69.  Đaminh Nguyễn Hữu  Khôi 20/04/1982 12/06/2015 Sáo Cát 

70.  Simon Trương Duy  Lam 16/01/1986 28/08/2019 Lăng Cô 

71.  GB. Trần Sơn Lâm 15/08/1978 04/09/2012 Phủ Cam 

72.  Phêrô Phạm Đình  Lân 27/03/1986 28/08/2019 Bến Củi 

73.  Giacôbê Nguyễn Xuân Lành 11/03/1974 29/06/2001 Diên Sanh 

74.  Philipphê Hoàng Linh 28/04/1978 01/01/2007 Loan Lý 

75.  Giuse Trần Văn  Lộc 01/01/1936 28/04/1962 Phủ Cam 

76.  Phêrô Nguyễn Văn Lời 19/06/1988 07/10/2020 Thủy Yên 

77.  Phêrô Phan Văn Lợi 09-03-1951 21-05-1981 Ngọc Hồ 

78.  Têphanô Ma Thanh  Long 19/02/1981 22/05/2018 Hòa Đa 

79.  Phêrô Nguyễn Quang  Long 05/05/1984 28/08/2019 Tây Linh 

80.  Giuse Trần Văn Long 04/07/1982 04/08/2021 Hương Lộc 

81.  Phaolô Nguyễn Luận 12/05/1955 01/09/1994 Hoà Ninh,QB 

82.  Giuse Phạm Đình  Luận 01/02/1982 08/09/2016 Bến Củi 

83.  Tađêô Nguyễn Văn Lý 31/08/1947 30/04/1974 Ba Ngoạt, QT 

84.  PX. Trần Vương Quốc Minh 22/09/1970 04/11/2004 Bố Liêu, QT 

85.  Matthêô Trần Bảo  Minh 12/09/1986 22/05/2018 Phủ Cam 

86.  Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ 23/09/1948 04/04/1975 Phủ Cam 

87.  Grêgôriô Nguyễn Đình Mỹ 07/12/1988 07/10/2020 Dạ Lê 

88.  Phaolô Đặng Văn Nam 05/02/1960 29/06/2001 An Vân 

89.  Gioakim Bùi Khắc  Nam 04/11/1986 28/08/2019 Vinh Hà 



90.  Phêrô Phạm Linh Nghi 02/06/1979 19/06/2010 Sơn Công 

91.  GB. Lê Văn Nghiêm 17/08/1940 04/01/1976 An Vân 

92.  Giuse Mai Văn  Nghiễm 20/06/1988 04/08/2022 Đông Lâm 

93.  GB. Phan  Ngọc 10/01/1983 23/05/2017 Quy Lai 

94.  Matthêô Trần Nguyên 10/09/1975 04/06/2009 Phường Tây 

95.  Phêrô Huỳnh Văn Nguyên 25/08/1978 19/06/2010 Dưỡng Mong 

96.  Px. Trung Trần Cao Nguyên 15/08/1988 04/08/2022 Ngọc Hồ 

97.  PX. Nguyễn Thiện Nhân 10/07/1975 11/09/2008 Bố Liêu 

98.  Phaolô Hoàng Nhật 17/11/1969 04/11/2004 Loan Lý 

99.  Anrê Ngô Văn Nhơn 11/11/1943 21/05/1970 Tam Toà, QB 

100.  G. Boscô Dương Quang Niệm 17/08/1952 30/10/2003 Văn Giang 

101.  Giuse Đặng Văn Niên 01/06/1976 01/01/2007 Dương Sơn 

102.  Đaminh Lý Thanh Phong 10/04/1971 03/12/2002 Thanh Tân 

103.  Giuse Võ Văn Phú 12/09/1973 23/02/2006 Hà Úc 

104.  Anrê Lê Minh Phú 05/11/1978 04/09/2012 Hòa Đa 

105.  Anrê Nguyễn Văn Phúc 16/10/1943 21/12/1972 Phủ Cam 

106.  Barthôlômêô Nguyễn  Phúc 20/10/1985 22/05/2018 Vinh Hòa 

107.  Barnaba Trần Đình Phục 12/01/1977 01/01/2007 Dương Sơn 

108.  Đaminh Phan Phước 01/04/1947 15/04/1975 Mỹ Phước, QB 

109.  Phêrô Nguyễn Văn Phước 27/11/1973 01/01/2007 Thuỷ Yên 

110.  Giuse Trần Đình  Phước 28/12/1988 04/08/2021 Phường Tây 

111.  Giorgiô Nguyễn Thành Phương 02/06/1966 30/10/2003 Phú Thọ, QB 

112.  Giuse Cái Hồng Phượng 01/05/1947 30/04/1974 Bình Thôn, QB 

113.  Phaolô Trần Văn Quang 28/05/1976 01/01/2007 Thuỷ Yên 

114.  Giuse Phạm Hữu Quang 05/03/1983 08/09/2016 Thủy Yên 

115.  Phêrô Trần Văn Quí 11/04/1944 23/05/1973 Tây Linh 

116.  Giuse Hoàng Quốc 01/08/1970 03/12/2002 Loan Lý 

117.  Antôn Lê Anh Quốc 02/01/1974 03/12/2002 An Vân 

118.  Đaminh Trương Văn Quy 10/05/1967 04/11/2004 Ngọc Hồ 

119.  GB. Lê Quang Quý 30/12/1946 04/04/1975 Kim Long 

120.  Giuse Trần Văn  Quý 19/08/1946 20/08/1997 Phủ Cam 



121.  Giuse Phan Văn Quyền 08/02/1975 01/01/2007 Thuỷ Yên 

122.  Đaminh Phạm Linh  Quyền 11/10/1984 22/05/2018 Sơn Công 

123.  Antôn Dương Quỳnh 02/02/1949 30/04/1975 Loan Lý 

124.  Patrick Marie Sérafini 26/03/1956 02/07/1989 Pháp 

125.  Phaolô Ngô Thanh Sơn 09/11/1952 01/09/1994 An Vân 

126.  Giuse Nguyễn Hữu Tâm 29/08/1982 12/06/2015 Phủ Cam 

127.  Gioakim Trần Đình Tạo 26/12/1979 18/04/2016 Phường Tây 

128.  Matthêô Mai Nguyên Vũ Thạch 08/09/1972 04/11/2004 Hoà Đa 

129.  Gioakim Phạm Thái 07/09/1985 04/08/2022 Hà Úc 

130.  Antôn Nguyễn Văn Thăng 03/05/1961 07/09/2000 Lương Văn 

131.  Anrê  Phạm Tấn Thăng 20/01/1986 07/10/2020 Phường Tây 

132.  Antôn Lê Văn Thắng 17/11/1975 19/06/2010 An Vân 

133.  G. Boscô Trần Anh Thao 29/08/1984 08/09/2016 Phường Tây 

134.  Phaolô Nguyễn Trung Thật 20/01/1987 07/10/2020 Hói Dừa 

135.  Phaolô Trần Thắng Thế 15/07/1954 02/02/1996 Kẻ Văn 

136.  Philipphê Nguyễn Bá Thông 19/10/1978 19/06/2010 Lăng Cô 

137.  Giuse Hồ Thứ 14/10/1959 07/09/2000 Tân Mỹ 

138.  Micae Ngô Văn  Thuận 26/08/1980 12/06/2015 Thuận Nhơn 

139.  PX. Nguyễn Văn Thương 21/08/1975 01/01/2008 Bố Liêu 

140.  Phaolô Trương Minh Tiên 04/11/1976 01/01/2007 An Bằng 

141.  Phêrô Võ Xuân Tiến 06/07/1972 29/06/2001 Bình Thôn, QB 

142.  Giuse Nguyễn Văn Tiến 11/10/1976 11/09/2008 Tân Lương 

143.  Gioakim Trần Minh Tín 09/08/1987 07/10/2020 Hương Lâm 

144.  GB. Nguyễn Thế Tòng 23/07/1968 30/10/2003 Nước Ngọt 

145.  Vinh Sơn Lê Phú Ngọc Trãn 24/01/1964 29/06/2001 Phủ Cam 

146.  PX. Nguyễn Ngọc  Triều 10/06/1985 22/05/2018 Thuận Nhơn 

147.  Phaolô Tống Thanh Trọng 25/05/1941 01/04/1975 Ngọc Hồ 

148.  Phaolô Nguyễn Trọng 14/09/1950 04/01/1976 Diên Sanh 

149.  Phêrô Huỳnh Trọng 04/11/1970 03/12/2002 Tây Lộc 

150.  Giuse Maria Hồ Sĩ Hiếu Trung 04/02/1980 04/09/2012 Triệu Phong, QT 

151.  Micae Nguyễn Văn Trường 27/03/1980 12/06/2015 Thuận Nhơn 



152.  Đaminh Trần Công  Truyền 13/06/1984 22/05/2018 Sơn Công 

153.  Gioan Nguyễn Đức Tuân 10/12/1943 18/06/1972 Nghệ An 

154.  Phêrô Hoàng Minh Tuân 20/05/1977 01/01/2008 Loan Lý 

155.  Bênêđictô Phạm Tuấn 10/10/1973 30/10/2003 Bến Củi 

156.  GB. Nguyễn Như  Tuấn 11/06/1986 28/08/2019 Nước Ngọt 

157.  Giacôbê Nguyễn Ngọc Tuấn 12/08/1986 07/10/2020 Nước Ngọt 

158.  Giuse Phạm Văn Tuệ 20/10/1960 29/06/2001 Bến Củi 

159.  Matthêô Phan Văn Tùng 24/11/1979 19/06/2010 Phước Tượng 

160.  GB. Hoàng Thanh  Tùng 10/07/1984 22/05/2018 Loan Lý 

161.  Đaminh Nguyễn Tưởng 26/04/1957 02/02/1996 Loan Lý 

162.  Matthêô Phan Văn  Tuyên 18/02/1984 22/05/2018 Thủy Yên 

163.  Phaolô Nguyễn Tuyên 08/10/1985 22/05/2018 Nước Ngọt 

164.  Antôn Nguyễn Văn Tuyến 26/12/1946 04/01/1976 Hà Úc 

165.  GB. Trần  Tuyến 16/04/1988 04/08/2021 Chánh Xuân 

166.  PX. Hồ Văn Uyển 04/12/1977 01/01/2007 Phường Tây 

167.  Stanislaô Nguyễn Đức Vệ 09/10/1944 18/12/1971 Mỹ Đức, QB 

168.  GB. Lê Khoa  Vi 26/02/1985 22/05/2018 Trí Bưu 

169.  Giuse Trần Viết Viên 08/10/1965 29/06/2001 Thanh Cần 

170.  Bênêđictô Lê Quang Viên 21/03/1967 29/06/2001 An Vân 

171.  Phaolô Nguyễn Ngọc Vịnh 07/03/1976 19/06/2010 Hoà Đa 

172.  Phêrô Nguyễn Vũ 12/08/1975 11/09/2008 Hà Úc 

173.  Augustinô Nguyễn Đại Vũ 03/03/1978 19/06/2010 Thanh Tân 

174.  GB. Phạm Xứ 08/10/1967 11/09/2008 Sơn Công 

 

 


